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          Câu 1: (2,5 điểm)
Cho biết hình dưới đây sử dụng loại cảm biến nào? Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch phát hiện gãy mũi khoan? Cho biết chế độ hoạt động của cảm biến? 
		                             [image: ]
Câu 2: (2,5điểm)
Phân loại cấu tạo cáp quang? Nêu ứng dụng của từng loại.
Câu 3: (2,5 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý của bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối (absotule encoder)? 
Câu 4: (2,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Trình bày cấu tạo và nguyên lý của nhiệt điện trở ( RTD)?
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	2,5

	
	
	Đây là cảm biến quang loại thu phát độc lập
	0,5

	
	
	Vị trí mũi khoan được đặt trên đường truyền thẳng của ánh sáng hồng ngoại, do đó bộ phận thu sẽ không nhận được tín hiệu ánh sáng từ bộ phận phát và không có tác động ở ngõ ra.
	0,75

	
	
	Khi mũi khoan gãy, bộ phận thu sẽ nhận được tín hiệu ánh sáng từ bộ phận phát và sẽ có tín hiệu tác động ở ngõ ra.
	0,75

	
	
	Cảm biến hoạt động ở chế độ Dark-On.
	0,5

	2
	
	2,5

	
	
	Cáp quang gồm 2 loại.
	

	
	a
	Multimode (đa chức năng)
	

	
	
	Multimode stepped index (chiết xuất bước): Lõi lớn (100 micron), các tia tạo xung ánh sáng có thể đi theo nhiều đường khác nhau trong lõi: thẳng, zic-zac tại điểm đến sẽ nhận các chùm tia riêng lẻ, vì vậy xung dễ bị méo dạng.
	0,5

	
	
	Multimode graded index (chiết xuất liên tục): Lõi có chỉ số khúc xạ giảm dần từ trong ra ngoài cladding. Các tia gần trục truyền chậm hơn các tia gần cladding. Các tia theo đường cong thay vì zic-zac. Các chùm tia tại điểm hội tụ, vì vậy xung ít bị méo dạng.
	0,5

	
	b
	Single mode (một chức năng)
	

	
	
	Lõi nhỏ (8 micron hay nhỏ hơn), hệ số thay đổi khúc xạ thay đổi từ lõi ra cladding ít hơn multimode. Các tia truyền theo phương song song trục. Xung nhận được hội tụ tốt, ít méo dạng.
	0,5

	
	c
	Ứng dụng của cáp quang
	

	
	
	Multimode:Sử dụng cho truyền tải tín hiệu trong khoảng cách ngắn, bao gồm: Step index: dùng cho khoảng cách ngắn, phổ biến trong các đèn soi trong Graded index: thường dùng trong các mạng LAN.
	0,5

	
	
	Single mode:Dùng cho khoảng cách xa hàng nghìn km, phổ biến trong các mạng điện thoại, mạng truyền hình cáp đường kính 8um,truyền xa hàng trăm km mà không cần khuếch đại.
	0,5

	3
	
	2,5

	
	a
	Cấu tạo :
	

	
	
	Một đĩa quay được mã hóa theo các rãnh đồng tâm.
	0,25

	
	
	Đầu đọc: gồm các tia sáng và các tế bào quang điện. Mỗi tia sáng riêng biệt được chiếu đến từng rãnh cho từng tế bào quang điện. Mỗi tế bào quang điện đưa ra 1 bít cho đầu ra số.
	0,25

	
	
	Ba bộ phận  quan  trọng  nhất cấu thành encoder  tuyệt  đối là đèn LED, đĩa mã hóa và các photosensor.
	0,25

	
	b
	Nguyên lý
	

	
	
	Ánh sáng được chiếu từ đèn LED qua đĩa mã hóa đến các photosensor.
	0,25

	
	
	Số đèn LED bằng với số dải băng (hay còn gọi là vòng lỗ) trên đĩa mã hóa và cũng bằng với số photosensor ( hoặc cũng có thể dùng một đèn LED nhưng công suất của đèn này phải lớn, ánh sáng của nó phải chiếu phủ hết các dải băng trên đĩa mã hóa).
	0,25

	
	
	Trên encoder, đèn LED, dải băng và photosensor phải sắp xếp nằm trên một đường thẳng. Đèn LED và photosensor được gắn cố định trên vỏ encoder. Còn đĩa mã hóa thì quay quanh trục mang các tín hiệu mã hóa nhằm xác định góc quay
	0,5

	
	
	Khi ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới đĩa mã hóa, nếu đối diện với tia sáng là vùng diện tích trong suốt, ánh sáng xuyên qua đĩa đến photosensor làm xuất hiện dòng chảy qua photosensor ( lúc này photosensor này nhận được tín hiệu 1 trong mã nhị phân).
	0,5

	
	
	Nếu đối diện với tia sáng là vùng diện tích bị phủ lớp chắn sáng, ánh sáng không đến được photosensor (lúc này photosensor này nhận được tín hiệu 0 trong mã nhị phân).
	0,25

	4
	
	2,5

	
	a
	Cấu tạo
	

	
	
	           [image: RTD-resitance temperature detector 1]
	0,5

	
	
	gồm có dây kim loại làm từ: Đồng, Nikel, Platinum,…được quấn tùy theo hình dáng của đầu đo.
	0,5

	
	
	Khi nhiệt độ thay đổi điện trở giữa hai đầu dây kim loại này sẽ thay đổi, và tùy chất liệu kim loại sẽ có độ tuyến tính trong một khoảng nhiệt độ nhất định. 
	0,5

	
	
	Phổ biến nhất của RTD là loại cảm biến Pt, được làm từ Platinum. Platinum có điện trở suất cao, chống oxy hóa, độ nhạy cao, dải nhiệt đo được dài. 

	0,75

	
	
	Thường có các loại: 100, 200, 500, 1000 ohm tại 00C. Điện trở càng cao thì độ nhạy nhiệt càng cao.
	

	
	
	RTD thường có loại 2 dây, 3 dây và 4 dây.
	0,25



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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